
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

TT Lớp SBD Phòng thi Tên thí sinh Ca thi Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
1 7A5 tbbao781415 Vi tính 2 Nguyễn Trần Quốc Bảo Ca 2 13/04/2005 Thừa Thiên Huế

2 7A5 tbchau295767 Vi tính 2 Từ Mai Ngọc Châu Ca 2 23/02/2005 Tp.HCM

3 7A5 tbdung821872 Vi tính 2 Trần Thùy Dung Ca 2 02/05/2005 Thanh Hoá

4 7A5 tbduyen008219 Vi tính 2 Trần Sơn Duyên Ca 2 21/02/2005 Quảng Nam

5 7A5 tbdat109559 Vi tính 2 Trần Ngô Thành Đạt Ca 2 14/11/2005 Bình Định

6 7A5 tbhai091056 Vi tính 2 Lê Đức Hải Ca 2 24/02/2005 Hà Tây

7 7A5 tbhieu953622 Vi tính 2 Lại Nguyễn Trung Hiếu Ca 2 05/10/2005 Tp.HCM

8 7A5 tbhung385065 Vi tính 2 Nguyễn Mạnh Hùng Ca 2 07/06/2005 Nam Định

9 7A5 tbkhoi509121 Vi tính 2 Trần Anh Khôi Ca 2 07/06/2005 Tp.HCM

10 7A5 tbmai209382 Vi tính 2 Tsan Xuân Mai Ca 2 03/07/2005 Tp.HCM

11 7A5 tbnhi019831 Vi tính 2 Huỳnh Tuyết Nhi Ca 2 07/06/2005 Tp.HCM

12 7A5 tbphi664521 Vi tính 2 Vòng Hòa Phi Ca 2 04/03/2005 Tp.HCM

13 7A5 tbtai092250 Vi tính 2 Phang Trí Tài Ca 2 14/11/2005 Tp.HCM

14 7A5 tbthinh802362 Vi tính 2 Hà Thúc Ngọc Thịnh Ca 2 19/12/2005 Thừa Thiên Huế

15 7A5 tbthu116184 Vi tính 2 Nguyễn Ngọc Anh Thư Ca 2 15/08/2005 Đồng Nai

16 7A5 tbtram233305 Vi tính 2 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Ca 2 29/11/2005 Tp.HCM

17 7A5 tbtuan847394 Vi tính 2 Nguyễn Mạnh Tuấn Ca 2 17/11/2003 Tp.HCM

18 7A5 tbuyen015033 Vi tính 2 Đỗ Thị Ngọc Uyên Ca 2 15/11/2005 An Giang

19 7A6 tbanh553041 Vi tính 2 Phạm Duy Anh Ca 2 23/05/2005 Tp.HCM

20 7A6 tbduyen730053 Vi tính 2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Ca 2 10/12/2004 TPHCM

21 7A6 tbkhai453528 Vi tính 2 Phan Văn Khải Ca 2 21/10/2005 Tp.HCM

22 7A6 tblam465540 Vi tính 2 Trịnh Hán Lâm Ca 2 31/07/2005 Tp.HCM

23 7A6 tblong898744 Vi tính 2 Hà Văn Long Ca 2 24/06/2005 Tp.HCM

24 7A6 tbnam474672 Vi tính 2 Phạm Văn Nam Ca 2 20/05/2005 Tp.HCM

25 7A6 tbnhat942584 Vi tính 2 Nguyễn Dương Minh Nhật Ca 2 24/09/2005 Tp.HCM

26 7A6 tbphi030249 Vi tính 2 Võ Khắc Phi Ca 2 22/06/2005 Tp.HCM

27 7A6 tbthanh271589 Vi tính 2 Sú Gia Thành Ca 2 09/08/2004 TPHCM

28 7A6 tbthang066993 Vi tính 2 Nguyễn Xuân Thắng Ca 2 11/05/2005 Tp.HCM

29 7A7 tbdung395865 Vi tính 2 Trần Minh Dũng Ca 2 02/06/2005 Tp.HCM

30 7A7 tbgiang022119 Vi tính 2 Trần Hà Giang Ca 2 04/07/2005 Nha Trang

31 7A7 tbhoa329216 Vi tính 2 Lý Thiệu Hoa Ca 2 25/08/2005 Tp.HCM

32 7A7 tbkhanh683949 Vi tính 2 Nguyễn Duy Khanh Ca 2 30/08/2005 Tp.HCM

* Ghi chú:
- Học sinh lưu ý xem kỹ số báo danh (SBD) và phòng thi của mình.
- Số báo danh được dùng để đăng nhập khi khảo sát, nên học sinh cần ghi nhớ SBD.

DANH SÁCH KHẢO SÁT 7 (CHÍNH THỨC)
Ngày 30/03/2018Ca 2 - Phòng VT2


